
  SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

DANH SÁCH HỌC SINH 

Tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 1 

Năm học 2023 - 2024 

Phòng thi số: 1 

Trung tâm 

 

MÔN: Công nghệ chăn nuôi 

STT 
Số báo 

danh 
Họ Và Tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1  110001 Nguyễn Tiến  An 26/09/2007 Nam 11B1  

2  110004 Vũ Huy Hoàng  Anh 05/09/2007 Nam 11B1  

3  110005 Nguyễn Tuấn  Anh 01/09/2007 Nam 11B2  

4  110055 Ngô Thị  Bình 06/10/2007 Nữ 11B2  

5  110056 Nguyễn Thanh  Bình 29/09/2007 Nữ 11B2  

6  110059 Bùi Kim  Chi 12/12/2007 Nữ 11B2  

7  110063 Vũ Đình  Chiến 01/02/2007 Nam 11B1  

8  110064 Phạm Đức  Chinh 15/04/2007 Nam 11B2  

9  110067 Lê Văn  Công 03/03/2007 Nam 11B2  

10  110069 Nguyễn Đức  Cường 17/07/2007 Nam 11B2  

11  110074 Vũ Thị Ngọc  Diệp 20/05/2007 Nữ 11B1  

12  110076 Nguyễn Đức  Diệu 07/07/2007 Nam 11B1  

13  110079 Lâm Thị  Dinh 10/09/2007 Nữ 11B1  

14  110081 Bùi Thùy  Dung 07/06/2007 Nữ 11B1  

15  110082 Đoàn Thị Thùy  Dung 18/01/2007 Nữ 11B2  

16  110089 Nguyễn Hoàng  Dương 14/12/2007 Nam 11B1  

17  110090 Nguyễn Thị Thùy  Dương 29/11/2007 Nữ 11B1  

18  110091 Nguyễn Văn  Dương 18/10/2007 Nam 11B1  

19  110092 Ngô Đặng Tùng  Dương 30/08/2007 Nam 11B2  

20  110101 Vũ Tiến Tùng  Duy 18/06/2007 Nam 11B1  

21  110102 Vũ Đức  Duy 30/10/2007 Nam 11B2  

22  110108 Đỗ Trọng  Đạt 20/07/2007 Nam 11B1  

23  110109 Phạm Thành  Đạt 24/02/2007 Nam 11B2  

24  110113 Phạm Trọng  Đoàn 19/09/2007 Nam 11B2  

25  110116 Nguyễn Hoàng Minh  Đức 30/12/2007 Nam 11B1  

26  110124 Nguyễn Hữu  Hà 19/02/2007 Nam 11B1  

27  110125 Bùi Huy  Hà 17/08/2007 Nam 11B2  

28  110128 Nguyễn Đức  Hải 17/02/2007 Nam 11B2  

29  110137 Phạm Hoàng  Hiệp 05/05/2007 Nam 11B2  

30  110138 Lê Đức  Hiếu 03/03/2007 Nam 11B1  

31  110139 Phạm Văn  Hiếu 16/06/2007 Nam 11B1  
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STT 
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Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1  110140 Vũ Văn  Hiếu 26/03/2007 Nam 11B1  

2  110141 Đặng Trung  Hiếu 31/03/2007 Nam 11B2  

3  110142 Phạm Việt  Hiếu 16/09/2007 Nam 11B2  

4  110143 Vũ Công  Hiếu 10/07/2007 Nam 11B2  

5  110155 Đỗ Trọng  Hoàng 16/11/2007 Nam 11B1  

6  110156 Nguyễn Đức  Hoàng 24/11/2007 Nam 11B1  

7  110157 Nguyễn Minh  Hoàng 17/09/2007 Nam 11B2  

8  110160 Trần Sách  Hoạt 11/06/2007 Nam 11B2  

9  110161 Lâm Gia  Huy 21/10/2007 Nam 11B1  

10  110173 Lê Minh  Hưng 18/04/2007 Nam 11B1  

11  110174 Ngô Minh  Hưng 26/10/2007 Nam 11B1  

12  110175 Nguyễn Tân Thành  Hưng 23/10/2007 Nam 11B2  

13  110176 Vũ Ngọc  Hưng 25/07/2007 Nam 11B2  

14  110200 Lương Thùy  Linh 18/09/2007 Nữ 11B2  

15  110224 Nguyễn Phước  Lộc 20/11/2007 Nam 11B2  

16  110227 Phạm Công  Long 22/01/2007 Nam 11B1  

17  110228 Phạm Thế Gia  Long 16/07/2007 Nam 11B1  

18  110235 Đào Viết  Lượng 29/10/2007 Nam 11B1  

19  110244 Nguyễn Thị Thanh  Mai 29/06/2007 Nữ 11B2  

20  110247 Phạm Đức  Mạnh 04/05/2007 Nam 11B2  

21  110250 Nguyễn Gia  Minh 19/05/2007 Nam 11B1  

22  110251 Nguyễn Trương Ngọc  Minh 10/11/2007 Nữ 11B1  

23  110252 Phạm Thế  Minh 07/12/2007 Nam 11B2  

24  110253 Trần Thị Bình  Minh 04/12/2007 Nữ 11B2  

25  110265 Nguyễn Hải  Nam 02/05/2007 Nam 11B2  

26  110266 Tô Thế  Nam 11/10/2007 Nam 11B2  

27  110280 Bùi Trọng  Nghĩa 17/12/2007 Nam 11B2  

28  110293 Nguyễn Văn  Nhất 16/04/2007 Nam 11B2  

29  110296 Vũ Uyển  Nhi 08/02/2007 Nữ 11B2  

30  110300 Đinh Thị Hồng  Nhung 04/04/2007 Nữ 11B2  

31  110301 Nguyễn Thị  Nhung 21/02/2007 Nữ 11B2  
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1  110302 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 04/10/2007 Nữ 11B2  

2  110321 Tống Phú  Quang 12/07/2007 Nam 11B1  

3  110326 Nguyễn Đức  Quyền 22/05/2007 Nam 11B1  

4  110332 Nguyễn Duy  Tân 10/08/2007 Nam 11B1  

5  110335 Bùi Mai  Thanh 20/01/2007 Nữ 11B1  

6  110339 Ngô Minh  Thành 14/08/2007 Nam 11B1  

7  110347 Trần Đức  Thiện 15/02/2007 Nam 11B1  

8  110362 Lê Thị Thanh  Thùy 04/12/2007 Nữ 11B1  

9  110363 Võ Thị Phương  Thùy 02/09/2007 Nữ 11B1  

10  110373 Đặng Quỳnh  Trang 16/11/2007 Nữ 11B1  

11  110374 Tống Thị Hà  Trang 01/10/2007 Nữ 11B1  

12  110375 Nguyễn Thị Thùy  Trang 01/08/2007 Nữ 11B2  

13  110376 Vũ Hoàng Thu  Trang 12/06/2007 Nữ 11B2  

14  110392 Nguyễn Phú  Trọng 19/10/2007 Nam 11B2  

15  110401 Nguyễn Văn  Tuấn 17/11/2007 Nam 11B1  

16  110404 Lưu Quang  Tùng 02/08/2007 Nam 11B1  

17  110405 Phạm  Tuyên 27/08/2007 Nam 11B2  

18  110407 Bùi Lương Ánh  Tuyết 01/01/2007 Nữ 11B1  

19  110408 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 25/09/2007 Nữ 11B1  

20  110409 Nguyễn Thị Thảo  Uyên 14/01/2007 Nữ 11B1  

21  110410 Trịnh Quỳnh  Uyên 01/09/2007 Nữ 11B2  

22  110413 Ngô Thị  Vân 23/09/2007 Nữ 11B1  

23  110418 Bùi Văn  Việt 14/04/2007 Nam 11B2  

24  110421 Đoàn Thế  Vinh 06/08/2007 Nam 11B2  

25  110422 Nguyễn Thế  Vinh 13/11/2007 Nam 11B2  

26  110423 Phạm Quang  Vinh 03/03/2007 Nam 11B2  

27  110433 Ngô Thị Tường  Vy 08/06/2007 Nữ 11B2  

28  110436 Vũ Minh  Vỵ 24/11/2007 Nam 11B1  

29  110438 Bùi Thị Hoàng  Yến 15/02/2007 Nữ 11B1  

30  110439 Lê Hải  Yến 01/01/2007 Nữ 11B1  

31  110440 Tống Thị Hải  Yến 24/12/2007 Nữ 11B2  
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MÔN: Công nghệ công nghiệp 11 

STT 
Số báo 

danh 
Họ Và Tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1  110040 Nguyễn Hoài Thế  Anh 04/09/2007 Nam 11B9  

2  110041 Nguyễn Minh  Anh 12/09/2007 Nam 11B9  

3  110042 Phạm Thị Ngọc  Anh 22/12/2007 Nữ 11B9  

4  110054 Nguyễn Gia  Bảo 30/12/2007 Nam 11B9  

5  110085 Nguyễn Thị  Dung 10/06/2007 Nữ 11B9  

6  110088 Nguyễn Anh  Dũng 29/10/2007 Nam 11B9  

7  110104 Nguyễn Văn  Duy 30/09/2007 Nam 11B9  

8  110105 Phạm  Duy 17/09/2007 Nam 11B9  

9  110099 Nguyễn Văn  Dương 17/04/2007 Nam 11B9  

10  110111 Nguyễn Tiến  Đạt 27/11/2007 Nam 11B9  

11  110118 Nghiêm Danh  Đức 31/10/2007 Nam 11B9  

12  110119 Phạm Anh  Đức 10/11/2007 Nam 11B9  

13  110123 Vũ Hương  Giang 21/12/2007 Nữ 11B9  

14  110147 Nguyễn Trung  Hiếu 26/12/2007 Nam 11B9  

15  110151 Đoàn Bùi Thanh  Hoa 11/03/2007 Nữ 11B9  

16  110159 Nguyễn Huy  Hoàng 04/05/2007 Nam 11B9  

17  110165 Đoàn Văn  Huy 22/09/2007 Nam 11B9  

18  110166 Phạm Văn  Huy 31/03/2007 Nam 11B9  

19  110180 Bùi Tiến  Hưng 20/11/2007 Nam 11B9  

20  110194 Phạm Văn  Khôi 29/10/2007 Nam 11B9  
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STT 
Số báo 
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Họ Và Tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1  110243 Vũ Thị Hà  Ly 26/11/2007 Nữ 11B9  

2  110249 Nguyễn Đức  Mạnh 19/01/2007 Nam 11B9  

3  110259 Nguyễn Văn  Minh 22/05/2007 Nam 11B9  

4  110260 Nguyễn Viết  Minh 08/07/2007 Nam 11B9  

5  110272 Đỗ Hải  Nam 22/07/2007 Nam 11B9  

6  110273 Nguyễn Hải  Nam 20/09/2007 Nam 11B9  

7  110274 Nguyễn Hải  Nam 13/10/2007 Nam 11B9  

8  110275 Nguyễn Hoàng  Nam 06/10/2007 Nam 11B9  

9  110284 Phạm Thị Bích  Ngọc 26/03/2007 Nữ 11B9  

10  110289 Nguyễn Đăng  Nguyên 01/07/2007 Nam 11B9  

11  110290 Phạm Trọng  Nguyên 30/06/2007 Nam 11B9  

12  110307 Nguyễn Huy  Phong 01/06/2007 Nam 11B9  

13  110323 Nguyễn Đức  Quang 26/02/2007 Nam 11B9  

14  110319 Đỗ Mạnh  Quân 26/12/2007 Nam 11B9  

15  110320 Nguyễn Hồng  Quân 11/05/2007 Nam 11B9  

16  110330 Nguyễn Hữu Ngọc  Sơn 08/03/2007 Nam 11B9  

17  110358 Đoàn Thị Thanh  Thư 11/11/2007 Nữ 11B9  

18  110361 Phạm Trọng  Thưởng 19/10/2007 Nam 11B9  

19  110386 Phạm Thu  Trang 16/01/2007 Nữ 11B9  

20  110431 Trần Lâm  Vũ 16/02/2007 Nam 11B9  

21  110442 Bùi Hải  Yến 02/11/2007 Nữ 11B9  
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Lớp Ghi chú 

1  110443 Nguyễn Thị Tâm An 01/04/2007 Nữ 11B11  

2  110444 Nguyễn Văn An 08/09/2007 Nam 11B11  

3  110445 Bùi Tuấn Anh 30/07/2007 Nam 11B11  

4  110446 Chu Đức Anh 14/12/2007 Nam 11B11  

5  110447 Lê Phương Anh 17/09/2006 Nữ 11B11  

6  110448 Phạm Tuấn Anh 07/07/2007 Nam 11B11  

7  110449 Lê Quang Duy 19/10/2007 Nam 11B11  

8  110450 Lã Văn Hiệp 13/04/2007 Nam 11B11  

9  110451 Hoàng Trọng Hiếu 01/12/2007 Nam 11B11  

10  110452 Bùi Văn Hợp 14/04/2007 Nam 11B11  

11  110453 Đỗ Thị Huế 25/05/2007 Nữ 11B11  

12  110454 Vũ Đức Huy 14/12/2007 Nam 11B11  

13  110455 Đỗ Thanh Huyền 16/11/2007 Nữ 11B11  

14  110456 Đỗ Thu Huyền 10/11/2007 Nữ 11B11  

15  110457 Nguyễn Thị Thu Hương 24/07/2007 Nữ 11B11  

16  110458 Hoàng Gia Khánh 05/08/2007 Nam 11B11  

17  110459 Hoàng Thị Khuyên 02/07/2007 Nữ 11B11  

18  110460 Đào Trung Kỳ 20/06/2007 Nam 11B11  

19  110461 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Linh 30/10/2006 Nữ 11B11  

20  110462 Đặng Đức Mạnh 27/07/2007 Nam 11B11  

21  110463 Hoàng Thế Mạnh 28/12/2007 Nam 11B11  

22  110464 Vũ Phú Mạnh 22/11/2007 Nam 11B11  
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1  110465 Đào Viết Tuấn  Minh 27/09/2007 Nam 11B11  

2  110466 Đặng Hồng  Ngọc 03/09/2007 Nữ 11B11  

3  110467 Nguyễn Khánh  Ngọc 05/06/2007 Nữ 11B11  

4  110468 Phạm Bích  Ngọc 14/04/2007 Nữ 11B11  

5  110469 Trần Long  Nhật 26/11/2007 Nam 11B11  

6  110470 Lê Yến  Nhi 21/12/2007 Nữ 11B11  

7  110471 Phạm Thái  Phong 04/10/2007 Nam 11B11  

8  110472 Đỗ Minh  Phương 04/09/2007 Nữ 11B11  

9  110473 Nguyễn Thị Bích  Phượng 22/11/2007 Nữ 11B11  

10  110474 Trần Thanh  Thảo 18/07/2007 Nữ 11B11  

11  110475 Nguyễn Đức  Thiện 05/11/2007 Nam 11B11  

12  110476 Vũ Công  Thịnh 27/09/2007 Nam 11B11  

13  110477 Nguyễn Thị  Thúy 11/03/2007 Nữ 11B11  

14  110478 Nguyễn Thị Anh  Thư 15/05/2007 Nữ 11B11  

15  110479 Nguyễn Duy  Tiến 20/10/2007 Nam 11B11  

16  110480 Đặng Văn  Toàn 12/08/2007 Nam 11B11  

17  110481 Đỗ Thanh  Trà 30/07/2007 Nữ 11B11  

18  110482 Đỗ Huyền  Trang 16/11/2007 Nữ 11B11  

19  110483 Nguyễn Đức  Tráng 25/09/2007 Nam 11B11  

20  110484 Đỗ Quang  Vinh 10/08/2007 Nam 11B11  

21  110485 Phạm Đình  Vũ 10/07/2007 Nam 11B11  

22  110486 Đỗ Đức  Vượng 18/11/2007 Nam 11B11  

 


